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Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 nâng cao sách Kết nối - Tuần 29

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 1. ĐỌC HIỂU

Chú gà trống

Càng về sáng, tiết trời càng lạng giá. Trong bếp,

bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim

đôi mắt, luôn miệng kêu: “Rét! Rét!”. Thế nhưng, mới

sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú

vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt,

vỗ phành phạch, rồi gáy vang: Ò… ó… o…!

1. Em hãy đánh dấu vào đứng trước câu trả lời đúng:

a. Bài đọc trên nói về loài vật gì?

 Con gà trống  Con chó đốm  Con trâu

b. Càng về sáng, thời tiết trở nên như thế nào?

 Trở nên nóng bức  Trở nên ấm áp  Trở nên lạnh giá

c. Bác mèo mướp nằm lim dim ở đâu?

 Ở trên sân  Ở trong bếp  Ở sau vườn

d. Bác mèo mướp luôn miệng kêu điều gì?

 Nóng  Lạnh  Rét
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2. Trả lời câu hỏi

Em hãy tìm trong bài đọc Chú gà trống, từ chỉ:

a. đặc điểm thời tiết khi trời càng về sáng:

b. hành động của chú mèo mướp bên đống tro ấm:

c. thời điểm chú gà trống chạy tót ra sân:

d. âm thanh tiếng vỗ cánh của chú gà trống:

PHẦN 2. VIẾT

1. Điền vào chỗ trống

a. d hoặc gi

b. anh hoặc ênh

keo __án __á đỗ __ỏ cam

đôi c____ bức tr____ khám b____.
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2. Gạch chân những từ viết sai chính tả trong đoạn thơ sau. Sửa lại các từ đó và

viết lại các từ vừa được sửa ở phía dưới.

Đi xa bố nhớ bé xinh

Bên bàn cặm cụi tay xinh chép bài

Bặm môi làm toán miệt mài

Khó ghê mà chẳng chịu sai bao giờ.

3. Nối (theo mẫu)

đọc sách nấu cơm hiền lành đi học

Từ chỉ tính cách Từ chỉ hoạt động

vui tính quét nhà độc ác dịu dàng

3. Nghe - viết

Quê hương

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

Sửa lại:
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Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.

(theo Đỗ Trung Quân)

Quê hương
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